
Xếp 

loại

Vị 

thứ
Vị thứ Tăng /giảm

 I 

1
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh
79.50 20.00 11.00 0.00 110.50 Tốt 1 8 Tăng 7 bậc

2 Văn phòng UBND tỉnh 79.50 20.00 12.00 -3.00 108.50 Tốt 2 6 Tăng 4 bậc

3
Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh
79.00 20.00 9.00 -1.00 107.00 Tốt 3 9 Tăng 6 bậc

4 Sở Xây dựng 78.50 19.59 8.00 0.00 106.09 Tốt 4 3 Giảm 01 bậc

5 Thanh tra tỉnh 80.00 19.60 7.00 -1.00 105.60 Tốt 5 3 Giảm 02 bậc

6 Sở Nội vụ 78.50 20.00 8.00 -1.00 105.50 Tốt 6 1 Giảm 05 bậc

7 Sở Thông tin và Truyền thông 78.50 20.00 9.00 -2.00 105.50 Tốt 6 15 Tăng 09 bậc

8 Sở Tư pháp 78.00 19.52 9.00 -2.00 104.52 Tốt 8 2 Giảm 06 bậc

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 78.00 19.92 8.00 -2.00 103.92 Tốt 9 11 Tăng 02 bậc

10 Sở Khoa học và Công nghệ 78.00 20.00 8.00 -3.00 103.00 Tốt 10 5 Giảm 05 bậc

TỔNG 

CỘNG
GHI CHÚ

KHỐI SỞ, BAN NGÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 5

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

SO SÁNH VỚI 

NĂM 2020

KẾT QUẢ 

NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH NINH THUẬN                                                                                

STT Tên cơ quan, đơn vị

MỤC A KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN CÁC 

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH

MỤC B TÁC 

ĐỘNG CỦA 

CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH

MỤC C 

ĐIỂM 

CỘNG

MỤC D 

ĐIỂM 

TRỪ
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11
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội
75.50 20.00 8.00 -1.00 102.50 Tốt 11 10 Tăng 01 bậc

12 Sở Giao thông vận tải 76.50 20.00 7.00 -1.20 102.30 Tốt 12 16 Tăng 04 bậc

13 Sở Y tế 74.00 17.10 10.00 -1.00 100.10 Tốt 13 20
Tăng 07 bậc 

(tăng loại)

14 Ban Dân tộc 77.50 19.58 3.00 0.00 100.08 Tốt 14 13 Giảm 01 bậc

15
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh
76.00 20.00 6.00 -2.00 100.00 Tốt 15 12 Giảm 03 bậc

16
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
76.50 20.00 5.00 -2.00 99.50 Tốt 16 14 Giảm 02 bậc

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77.00 18.77 4.00 -1.60 98.17 Tốt 17 18
Tăng 01 bậc 

(tăng loại)

18 Sở Tài chính 78.50 19.98 3.00 -4.00 97.48 Tốt 18 19
Tăng 01 bậc 

(tăng loại)

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 74.00 19.50 7.00 -12.50 88.00 Khá 19 17
Giảm 02 bậc 

(hạ loại)

20 Sở Tài nguyên và Môi trường 63.00 19.18 3.00 -14.00 71.18 Khá 20 21 Tăng 01 bậc

21 Sở Công Thương 76.00 20.00 7.00 -4.00 99.00 TB 21 7
Giảm 14 bậc 

(hạ loại)

Bị hạ 02 loại do 

có Lãnh đạo Sở 

bị kỷ luật

II

1 Cục Thuế tỉnh 80.00 18.64 9.00 0.00 107.64 Tốt 1 1 Giữ nguyên

2 Kho bạc Nhà nước tỉnh 77.50 20.00 10.00 -1.00 106.50 Tốt 2 2 Giữ nguyên

KHỐI ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC
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3 Bảo hiểm xã hội tỉnh 78.00 19.55 8.00 0.00 105.55 Tốt 3 3 Giữ nguyên

4 Cục Thống kê 77.50 20.00 3.00 -2.00 98.50 Tốt 4 5 Tăng 01 bậc

5 Công an tỉnh 72.50 18.66 8.00 -2.00 97.16 Tốt 5 4 Giảm 01 bậc

III

1 UBND huyện Ninh Phước 76.80 15.77 11.40 -2.10 101.87 Tốt 1 3 Tăng 02 bậc

2 UBND huyện Ninh Hải 76.50 18.18 11.20 -4.30 101.58 Tốt 2 4 Tăng 02 bậc

3 UBND huyện Thuận Nam 74.50 19.59 7.00 -3.00 98.09 Tốt 3 1 Giảm 02 bậc

4 UBND huyện Ninh Sơn 75.50 20.00 8.10 -10.60 93.00 Tốt 4 5 Giảm 01 bậc

5 UBND huyện Bác Ái 73.00 18.82 7.20 -6.10 92.92 Tốt 5 7
Tăng 02 bậc 

(tăng loại)

6 UBND huyện Thuận Bắc 73.00 19.52 6.30 -11.50 87.32 Khá 6 2
Giảm 04 bậc

(hạ loại)

7
UBND thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm
65.00 19.98 9.00 -12.30 81.68 Khá 7 6 Giảm 01 bậc

KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ
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